Họ và tên: ……………………………………….
Kiểm tra Tiếng Việt ĐỀ 2
I. Đọc hiểu
                   Cây trong vườn
Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây vải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai, cây rong nói chuyện bằng củ, bằng rễ...Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được tiếng của các loài cây.
Câu 1:Tìm trong bài đọc ghi lại những tiếng chứa vần “ iêng”
……………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Khu vườn nhà Loan như thế nào
A. Rất rộng, bằng cái ao                  
   B. Không rộng lắm, bằng cái sân nhỏ                      
  C. Không rộng lắm bằng cái ao nhỏ
Câu 3: Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng gì?
A. Bằng lá                   B. Bằng rễ                     C. Bằng hương bằng hoa
Câu 4: Em hãy viết 1 -2 câu về khu vườn nhà Loan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Nhờ đâu Loan hiểu được lời nói của các loài cây?
A. Nhờ Loan yêu cây xanh                            B. Nhờ Loan không thích cây xanh
Câu 6: Em phải làm gì để bảo vệ cây xanh?
………………………………………………………………………………………………
II.Nghe – viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









III.Bài tập
Bài 1: Sắp xếp và viết lại câu
a) xuân sang, bay về, đàn cò trắng, từng
………………………………………………………………………………………………
    b) xanh , um tùm, cây cối, mọc
  ……………………………………………………………………………………………………
c) tỏa , ban mai, mặt trời, nắng
……………………………………………………………………………………………
d) nhà em , vây vải, trĩu quả , sai
…………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Nối 
	Tuần tới lớp em 
	
	tuyết phủ trắng xóa.

	Mùa đông 
	
	tham gia chương trình văn nghệ.

	Em quyết tâm 
	
	nở trắng xóa khắp vườn

	Hoa xoan 
	
	Học thật giỏi,



Bài 3: Điền vần oang, oăng và thêm dấu thanh thích hợp.
Nai và h………………..là đôi bạn thân.
Thỉnh th………………..mẹ cho em về quê thăm ông bà.
Chú bé h…………………..hốt vì sói ăn thịt hết đàn cừu.
Bài 4: Điền s / x
…..ạch sẽ                bút ………óa              chim ……….ẻ               ……ôi gấc

